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Ghi chú

1 Phạm Lý Ngọc Anh 20/10/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

2 Đặng Thị Bình 14/09/2014 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

3 Đặng Linh Chi 19/07/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

4 Đoàn Văn Công 28/06/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

5 Phạm Đức Dương 24/11/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

6 Nguyễn Thùy Dương 02/12/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

7 Giáp Mạnh Đạt 02/01/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

8 Lê Hải Đăng 20/08/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

9 Bùi Hồng Hạnh 29/12/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

10 Đặng Thị Hiên 23/01/2014 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

11 Vũ Đức Huy 24/10/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

12 Đặng Anh Khoa 20/10/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

13 Bàn Thị Ngọc Khuê 14/02/2014 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

14 Trần Thị Ngọc Lan 17/12/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

15 Lương Bảo Lâm 13/05/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

16 Trương Hải Lâm 02/10/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

17 Nguyễn Hoài Lâm 30/05/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

18 Hà Bảo Long 25/06/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

19 Hoàng Bảo Long 01/11/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

20 Nguyễn Đức Lộc 08/10/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

21 Nguyễn Quang Minh 18/08/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

22 Trương Thị Khánh Ngọc 05/08/2014 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

23 Trương Thị Ánh Nguyệt 01/12/2013 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

24 Hoàng Thị Thu Nguyệt 24/10/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

25 Trương Tấn Phát 14/12/2013 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

26 Dương Thư Phủ 06/01/2014 Tày Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

27 Trần Gia Phúc 19/07/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

28 Liêu Thiên Phúc 03/10/2014 Sán Dìu Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

29 Trương Triệu Quân 06/06/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

30 Đặng Linh San 11/04/2014 Dao Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

31 Nguyễn Trí Thành 15/07/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

32 Phạm Hoàng Thịnh 12/12/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

33 Nguyễn Thanh Trúc 16/09/2014 Kinh Nữ TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

34 Trương Tuấn Tú 03/01/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

35 Lương Văn Tuân 01/02/2014 Kinh Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

36 Trương Ngọc Tuấn 10/01/2014 Dao Nam TH&THCS Dân Chủ-Quảng La

37 Trần Đặng Quốc Việt 07/4/2014 Dao Nam TH&THCS Bằng Cả

Họ và tên
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